
GV PHỤ TRÁCH: Nguyễn Thị Thuận Ngân SĐVHT: 5

N H H N L1 L2 L1 L2

1 150020006 Trần Thị Thu Hương 7.0 8.0 8.0 5.0 7.0  5.0 5.8

2 150020012 Mai Thị Phương Huyền 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5  5.0 6.0

3 150020004 Huỳnh Thị Yến Linh 7.0 8.0 7.0 5.0 6.8  4.0 5.1

4 150020001 Nguyễn Thị Yến Ngọc 7.0 7.0 8.0 5.0 6.8  4.0 5.1

5 150020014Đỗ Thị ý Như 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0  2.5 4.3 Thi lần 2

6 150020011 Triệu Ngọc Phượng 7.0 7.0 7.0 8.0 7.3  4.5 5.6

7 150020017 Mai Cẩm Tiên 5.0 7.0 7.0 7.0 6.5  3.0 4.4 Thi lần 2

8 150020010 Võ Ngọc Trân 5.0 7.0 8.0 8.0 7.0  2.3 4.2 Thi lần 2

9 150020018 Mai Tường Vi 4.0 7.0 8.0 6.0 6.3  6.3 6.3

10 150020005 Trần Thị Hồng Yến 7.0 7.0 7.0 6.0 6.8  4.0 5.1
Ghi chú: Danh sách này có 10 học sinh, đạt yêu cầu: 7, không đạt yêu cầu: 3

Xếp loại: Giỏi: 0 Khá: 0 TB: 5 Yếu - kém: 3

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 3 năm 2017
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